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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 04/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT

1. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ nay đến ngày 05/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất sạt lở đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, Sìn Hồ (Lai Châu), Điện Biên, Mường Nhé (Điện Biên).
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai cấp 2. 
2. Tin gió mạnh và sóng lớn trên biển

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. 

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  

   Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.    
3. Tình hình mưa
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 2/8 đến 19h00 ngày 03/8, Ở Bắc Bộ đã có mưa, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Hà Nam (Hà Nam)
	55 mm
	
	Nho Quan (Ninh Bình)
	58 mm

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	66 mm
	
	Tam Đường (Lai Châu)
	65 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	60 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	109 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	58 mm
	
	Vàng Pó (Lai Châu)
	81 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 03/8 đến 07h00 ngày 04/8, một số tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển có mưa vừa đến mưa to (các khu vực khác không mưa hoặc lượng mưa không đáng kể), lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
	62 mm
	
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	64 mm

	Chợ Rã (Bắc Cạn)
	67 mm
	
	Bắc Cạn (Bắc Cạn)
	71 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	74 mm
	
	Lào Cai (Lào Cai)
	87 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	94 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 01/8 đến 19h00 ngày 03/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	114 mm
	
	Nậm Giàng (Lai Châu)
	125 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	118 mm
	
	Nho Quan (Ninh Bình)
	130 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	119 mm
	
	Vàng Pó (Lai Châu)
	160 mm

	Hà Nam (Hà Nam)
	120 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
1. Các sông Bắc Bộ
- Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, mực nước thượng lưu tại Hà Giang có khả năng tăng đột biến do tác động điều tiết của hồ chứa phía Trung Quốc, khiến mực nước hạ lưu sông Lô sẽ tăng lên;
- Hệ thống sông Hồng - Thái Bình: Mực nước sông Thao, và sông Hồng đang xuống chậm; mực nước hạ lưu sông Lô dao động theo điều tiết của thủy điện phía thượng lưu. Lúc 7h ngày 04/8 mực nước tại Hà Nội là 3,92m;
Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang xuống. Lúc 7h ngày 04/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,76 m; 
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục xuống và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h ngày 04/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,55m;
Mực nước trên sông Bùi tại Yên Duyệt lúc 6h00 giờ là +6,73m (dưới mức BĐ3 là 0,27m), sông Đáy tại Phủ Lý là +3,2m (dưới BĐ2 0,3m). Sông Hoàng Long tại Bến Đế xuống mức dưới BĐ1.
Dự báo: Từ ngày 04-06/8, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2; 

2. Sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang thay đổi chậm. Mực nước 7h ngày 04/8 trên sông Tiền tại Tân Châu 3,14m (dưới mức BĐI là 0,36m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,23 m (dưới mức BĐI là 0,77m). 
Dự báo: Trong 2 - 3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, sau đó lên lại. Đến ngày 07/8, mực nước cao nhất tại Tân Châu lên mức 3,2m (dưới mức BĐI là 0,3 m); tại Châu Đốc lên mức 2,65m (dưới mức BĐI là 0,35m). 

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Hồ chứa thủy điện

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	03/8
	474,36
	370,90
	432,20
	163,40
	475,0

	
	7h
	04/8
	475,05
	374,40
	1.164,4
	1160,1
	

	Huội Quảng
	7h
	03/8
	369,96
	197,27
	296,20
	239
	370,0

	
	7h
	04/8
	370
	198,53
	1.506,2
	1505,8
	

	Lai Châu
	7h
	03/8
	292,26
	204,44
	2.579
	1.400
	295,0

	
	7h
	04/8
	294,94
	207,44
	4.328
	4.020
	

	Sơn La
	7h
	03/8
	197,42
	115,95
	3.188
	1.530
	197,3

	
	7h
	04/8
	198,45
	116,03
	6.920
	1.642
	

	Hòa Bình
	7h
	03/8
	105,38
	13,50
	1.598
	2.371
	101

	
	7h
	04/8
	105,86
	13,37
	2.876
	2.362
	

	Tuyên Quang
	7h
	03/8
	106,20
	48,57
	1.553
	224
	105,2

	
	7h
	04/8
	107,42
	47,45
	1.331
	0
	

	Thác Bà
	7h
	03/8
	51,25
	20,95
	475
	0
	56,0

	
	7h
	04/8
	51,36
	20,96
	475
	0
	


Hiện hồ Hòa Bình đã đóng hoàn toàn cửa xả đáy. Qua công tác tính toán của các đơn vị tư vấn, có 02/7 đơn vị đề nghị giữ nguyên hiện trạng vận hành các hồ, 04/7 đơn vị kiến nghị mở 01 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào lúc 15 giờ ngày 03/8/2018; 01 đơn vị đề nghị mở 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình và hồ Tuyên Quang lúc 15 giờ ngày 03/8/2018. Tổ trực hồ kiến nghị mở 01 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào lúc 09 giờ ngày 04/8/2018. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và diễn biến lưu lượng về hồ để có phương án vận hành phù hợp, kịp thời. 
2. Hồ chứa thủy lợi
 
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tỷ lệ trữ nước so với dung tích thiết kế trung bình tại các hồ chứa như sau: Khu vực Bắc Bộ: 50 - 100%; Bắc Trung Bộ: 30 - 80%; Nam Trung Bộ: 26 - 46%; Tây Nguyên: 59 - 96%; Đông Nam Bộ: 40 - 100%.
3. Tình hình đê điều
Sự cố về đê điều tại các tỉnh, thành phố, không thay đổi so với Báo cáo nhanh số 295/BC-QLĐĐ ngày 01/8/2018. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

1. Trung ương 
- Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT có văn bản số 381/TWPCTT-VP ngày 03/8/2018 về việc sẵn sàng vận hành xả lũ và đảm bảo an toàn cho hạ du hồ Tuyên Quang; thường xuyên theo dõi bản tin mực nước trên sông Bùi và sông Hoàng Long;
- Trong ngày, Văn phòng nhận được 05 bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc; báo cáo nhanh về thiệt hại tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng thường trực đã trực tiếp gọi điện đến địa phương để đôn đốc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
2. Địa phương

- Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 03/8/2018 về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phong Thổ đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tại 02 xã Mù Sang và Vàng Ma Chai, huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích; 

- Tính đến 15h ngày 03/8, các địa phương còn diện tích ngập úng, đang tiếp tục phải vận hành công trình để tiêu úng là Hà Nội (2.996 ha), Nam Định (312 ha), Ninh Bình (810 ha). Thông tin qua trực ban, Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống ngập lụt tại khu vực Chương Mỹ, Hà Nội. Tình hình thiệt hại không thay đổi so với Báo cáo nhanh ngày 03/8/2018;
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hoà Bình tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành địa phương, chủ động huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, di dời 35 hộ dân tại các điểm sạt lở ảnh hưởng, nghiên cứu các phương án di dân; cắm biển cảnh báo; đồng thời tiếp tục phòng chống diễn biến của mưa lũ có thể tiếp diễn xảy ra;
V. THIỆT HẠI DO MƯA LŨ, SẠT LỞ ĐẤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trong ngày từ 2h00 - 6h00 ngày 03/8 đã gây thiệt hại (tính đến 6h00 ngày 04/8/2018), cụ thể:

1. Về người: Tỉnh Lai Châu
- Người chết: 06 người (do sạt lở đất sập nhà), bao gồm: Bà Lý Thị Trà (64 tuổi), bà Phàn Lở Mầy (30 tuổi), anh Lý Lao Tả (17 tuổi), anh Lý Lao Tả (17 tuổi), cháu Lý Lao Sản (15 tuổi), cháu Lý Láo Lở (15 tuổi);

- Người mất tích: 05 người (chưa xác định danh tính);
- Người bị thương: 02 người 

2. Về nhà
Nhà bị sập hoàn toàn: 07 nhà (Lai Châu); nhà bị thiệt hại 50%: 02 nhà (Lai Châu); nhà bị ngập nước: 36 nhà (Cao Bằng) 
3. Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản: 275,5 ha lúa bị ngập úng (Lai Châu: 20,5 ha, Cao Bằng: 255 ha); 25 ha đất nông nghiệp bị xói trôi, bồi lấp không khôi phục được (Cao Bằng); gia súc bị chết, cuốn trôi 91 con (Cao Bằng); gia cầm bị chết, cuốn trôi 18.775 con (Cao Bằng); diện tích nuôi thuỷ sản bị cuốn trôi: 8,35 ha (Cao Bằng).
4. Về giao thông, công trình khác
- Một số tuyến đường liên xã bị sạt lở, khối lượng sạt lở sơ bộ hơn 50 m3 đất đá, gây ách tắc giao thông tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu;   
- Riêng Cao Bằng bị thiệt hại về một số công trình thủy lợi nhỏ, 02 công trình văn hóa và 02 điểm trường học do ngập lũ và bồi lấp.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh miền núi phía Bắc

- Khẩn trương chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, khát;
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên thượng lưu sông Lô trong trường hợp phía Trung Quốc vận hành các hồ chứa để kịp thời cảnh báo đến người dân chủ động phòng tránh;
- Nguy cơ sạt lở đất lũ quét sẽ tiếp tục xảy ra tại Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, vì vậy đề nghị các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm, tràn.
2. Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ trên lưu vực hệ thống sông Bùi, sông Hoàng Long để: 
- Thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh; 
- Chỉ đạo kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt đối với các công trình đê điều trọng điểm xung yếu, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, các công trình đang thi công hoặc công trình đang xử lý, khắc phục sự cố;
- Tiếp tục vận hành các cống, trạm bơm tiêu để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là khu vực thấp, trũng, khu dân cư tập trung thường xuyên bị ngập úng; thực hiện việc chuẩn bị theo “phương châm 4 tại chỗ”, chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ, ngập úng; phòng chống lũ theo cấp báo động. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. 
- Vệ sinh môi trường phòng tránh dịch bệnh lây lan tại những khu vực nước rút.
3. Theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở bờ sông Đà thuộc tỉnh Hòa Bình để kịp thời di dân, sơ tán đảm bảo an toàn về người và tài sản.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;
- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:                            Nguyễn Huỳnh Quang


Trực ban 1: 			Trần Việt Anh
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